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BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kính gửi: Chính phủ.
Ngày 12/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay thế Nghị định số 137/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam (sau đây viết gọn là Nghị định số 162/2013/NĐ-CP), tạo cơ sở pháp lý cho công tác xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với biển, đảo và thềm lục địa, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.
Tuy nhiên, qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP đã xuất hiện những hạn chế, bất cập đòi hỏi phải được sơ kết, đánh giá, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

Tại Báo cáo sơ kết này, Bộ Quốc phòng tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong việc thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP; đồng thời, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định.

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2013/NĐ-CP
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP

Sau khi Nghị định số 162/2013/NĐ-CP được ban hành, các Bộ đã khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Nghị định phù hợp với chức năng, phạm vi thẩm quyền của mình. Các lực lượng có chức năng xử lý vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong Nghị định quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trên; áp dụng đúng quy định của Nghị định.
Đối với Bộ Quốc phòng, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và tình hình công tác quân sự, quốc phòng. Các hoạt động triển khai thi hành Nghị định như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ áp dụng các quy định của Nghị định được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả.

Hàng năm, Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, trong đó có nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP. Trên cơ sở kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính của Bộ, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong Bộ Quốc phòng
 xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị mình; đặc biệt, BTL Cảnh sát biển, BTL Bộ đội Biên phòng đã quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP trong toàn lực lượng. Chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc, nền nếp đã góp phần nâng cao hiệu qủa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP trong Bộ Quốc phòng thời gian qua.

2. Công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định số 162/2013/NĐ-CP
Sau khi Nghị định số 162/2013/NĐ-CP được ban hành, ngày 24/9/2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24/9/2014 hướng dẫn quy định một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam. Căn cứ Thông tư này, các lực lượng có thẩm quyền theo quy định của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP đã thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm thống nhất, hiệu quả.
Đối với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP, gồm Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung, Nghị định số 162/2013/NĐ-CP và Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24/9/2014 nói riêng; chú trọng công tác tập huấn, huấn luyện đồng bộ với việc triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử phạt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân làm ăn, sinh sống trên các vùng biển đảo nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP
Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP được các Bộ và các cơ quan, đơn vị có chức năng xử phạt vi phạm hành chính quan tâm thực hiện thường xuyên, nề nếp, có hiệu quả. Cùng với việc biên soạn, phát hành tài liệu và tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn được đưa vào các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phổ thông và hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp Bộ và cấp đơn vị, do đó hoạt động áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm đúng pháp luật.
Bên cạnh đó, trong 02 năm qua, các cơ quan, đơn vị có chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong Bộ Quốc phòng, nhất là Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh biên giới đất liền và trên biển, đảo, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính...; kết hợp phổ biến trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng với trên thực địa, những khu vực dân cư, tập trung ở khu vực biên giới, các vùng biển, đảo nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.
II. KẾT QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2013/NĐ-CP
Theo quy định của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP, trong Bộ Quốc phòng, lực lượng có chức năng xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. Trong thời gian từ ngày 01/01/2014 đến ngày 20/4/2016, lực lượng Cảnh sát biển đã tiến hành kiểm tra 856 lượt tàu thuyền các loại, trong đó xử lý 774 chiếc. Tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hóa tịch thu theo Nghị định số 162/2013/NĐ-CP gần 200 tỷ đồng sung quỹ nhà nước. Trong đó, tập trung vào việc xử phạt những vi phạm chủ yếu sau: Dừng lại, neo đậu trái phép trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam theo quy định Khoản 1 Điều 5 của Nghị định; Không treo quốc kỳ Việt Nam hoặc treo quốc kỳ Việt Nam không đúng quy định của tàu thuyền Việt Nam tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định; mua bán, vận chuyển, sang mạn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định Điểm đ Khoản 2 Điều 15 của Nghị định và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm theo Khoản 3 Điều 15 của Nghị định; không có giấy phép rời cảng cuối cùng quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Nghị định; thuyền viên làm việc trên tàu thuyền không có đủ chứng chỉ chuyên môn, sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Nghị định; không có bảng phân công nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp tại các vị trí cần thiết, thuyền viên không sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh của tàu quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Nghị định; các trang thiết bị cứu sinh không bảo đảm chất lượng hoặc không bảo đảm sẵn sàng hoạt động được ngay theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Nghị định; không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu; không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các trang thiết bị cứu hỏa, cứu sinh theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Nghị định; chở hàng quá quy định của tàu thuyền quy định tại Khoản 4 Điều 18 của Nghị định; trang thiết bị cứu hỏa đặt không đúng vị trí trên tàu thuyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định; không trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Nghị định; không ghi nhật ký dầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Nghị định.
Về công tác phối hợp lực lượng. Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan.... đã chủ động, trực tiếp thực hiện công tác phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý vi phạm. Tính từ năm 2014 đến nay, qua kiểm tra hành chính, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện dấu hiệu tội phạm, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho lực lượng Công an các tỉnh, thành liên quan 07 vụ việc, trong đó có những vụ việc phức tạp, liên quan đến người nước ngoài.

Số liệu thống kê từ năm 2015 đến nay, các lực lượng chức năng đã phối hợp  bàn giao, xử lý vi phạm hành chính 20 vụ, 45 đối tượng, tang vật xử lý gồm: 163.715 lít dầu D.O, 4.500 lít dầu FO; 36kg pháo nổ, 57kg pháo hoa, 315.8kg thuốc nổ; 11.790 bao thuốc lá Hero, 4.500 gói thuốc lá Ram; 4.038 tấn than và số lượng lớn con giống nhập lậu qua đường biển.  

Công tác phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP và các văn bản liên quan của các lực lượng đã góp phần quan trọng vào giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, tăng cường sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh chống vi phạm pháp luật trên biển, đặc biệt là phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biển. 

* ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Sự ra đời của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP tạo hành lang pháp lý quan trọng để các lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Việt Nam thực thi nhiệm vụ được thống nhất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ của nhà nước đối với các vùng biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của nhân dân, góp phần khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của nhà nước Việt Nam và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn vùng biển; giữ vững ổn định, hòa bình trên hướng biển.

Các lực lượng thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo thực hiện đúng quy định của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP. Qua đó phát huy tốt tính răn đe, giáo dục đối với những tổ chức, cá vi phạm hành chính và bảo đảm tính giáo dục chung, góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm hành chính, giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo; đảm bảo các quyền tự do, bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trên biển. 
III. KHÓ KHĂN, BẤT CẬP TRONG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2013/NĐ-CP
Sau hơn 02 năm thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP, qua ý kiến của các Bộ, ngành cho thấy, Nghị định đã bộc lộ những hạn chế và bất cập như sau: 
1. Thẩm quyền xử phạt của lực lượng Quản lý thị trường, Cảng vụ đường thủy nội địa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân chưa được quy định trong Nghị định
Nghị định số 162/2013/NĐ-CP chưa quy định thẩm quyền xử phạt của lực lượng có liên quan, như: Lực lượng quản lý thị trường, Cảng vụ đường thủy nội địa, Chủ tịch ủy ban nhân dân. Điều này là chưa phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như thực tiễn công tác xử phạt vi phạm hành chính trên biển trong thời gian qua. Do đó, cần thiết quy định bổ sung thẩm quyền xử phạt hành chính của các cơ quan, lực lượng này theo hướng những lực lượng này có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực mà lực lượng quản lý.
2. Một số hành vi thuộc lĩnh vực hải quan, nhưng chưa quy định thẩm quyền xử phạt của Hải quan

Điều 30 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP giới hạn thẩm quyền của lực lượng Hải quan chỉ được xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 5 và Khoản 1 Điều 15 Nghị định này. Việc giới hạn này đã trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả công tác xử lý vi phạm trên biển của lực lượng Hải quan. Do vậy, cần thiết bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của Hải quan theo hướng có thẩm quyền đối với tất cả hành vi vi phạm tại Điều 15 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP.
3. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát biển chưa phù hợp

Điều 33 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP quy định đối với lực lượng Cảnh sát biển, ngoài những người có thẩm quyền xử phạt (Điều 28) thì chỉ Trinh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ mới có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, tại Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngoài những người có thẩm quyền xử phạt thì “công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ…..” có thẩm quyền lập biên bản. Do đó, quy định như Điều 33 của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP làm hạn chế đối tượng lập biên bản vi phạm hành chính trong lực lượng Cảnh sát biển. Vì vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát biển theo hướng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có thẩm quyền lập biên bản là cần thiết và phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản của Bộ đội Biên phòng chưa phù hợp
Quy định những người có thẩm quyền xử phạt hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng tại Nghị định số 162/2013/NĐ-CP đang còn thiếu các chức danh như: Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ biên phòng đang thi hành công vụ, là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, địa bàn quản lý của Bộ đội Biên phòng. Điều này chưa phù hợp với thực tiễn và Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 29, Điều 33 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản của Bộ đội Biên phòng. 

Bên cạnh đó, thực tế trang bị phương tiện cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển hiện nay còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng mặc dù đạt được những kết quả nhất định song chất lượng, hiệu quả vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam. 
Phần hai
ĐỀ XUẤT HƯỚNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2013/NĐ-CP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích

- Tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý vi phạm pháp luật hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành và có hiệu lực thi hành.

- Tăng cường năng lực đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm hành chính, buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biển.
2. Yêu cầu xây dựng Nghị định

- Trên cơ sở kết quả sơ kết 02 năm triển khai Nghị định số 162/2013/NĐ-CP và ý kiến đề nghị của các Bộ, ngành có liên quan, xác định các nội dung bất cập, hạn chế, tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, nhanh chóng đề nghị Chính phủ ban hành.

- Nội dung Nghị định sửa đổi đảm bảo phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn trên biển trong tình hình mới.

3. Quan điểm xây dựng Nghị định.

- Bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và hệ thống các văn bản pháp luật khác liên quan; bảo đảm sự quản lý nhà nước thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo áp dụng thực tiễn. 

- Nghiên cứu một cách toàn diện các quy định liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; các kiến nghị sửa đổi, bổ sung để dự thảo các quy định phù hợp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng, tăng cường công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, tội phạm trên biển nói chung, 

- Nội dung dự thảo phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và hệ thống các văn bản pháp luật khác liên quan; 

- Đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm tính khả thi trong quá trình áp dụng thực hiện pháp luật trong vùng biển, đảo Việt Nam.

II. DỰ KIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định dự kiến gồm 03 điều, có nội dung cơ bản như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:
1. Bổ sung điểm a1 vào khoản 2 Điều 15;

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 về thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 về thẩm quyền xử phạt của Hải quan;

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 về thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Cục trưởng Cục Hàng hải, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. 
5. Bổ sung Điều 31a về thẩm quyền của Quản lý thị trường;

6. Bổ sung Điều 31b về thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân;

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Điều 3. Trách nhiệm thi hành
(Để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP, xin gửi kèm theo Báo cáo này bản dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung để Quý Bộ nghiên cứu, cho ý kiến).
Trên đây là Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
	
	 BỘ TRƯỞNG

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế/BQP;

- BTL Cảnh sát biển;
- Lưu: VT; Hg05.
	








� Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục Thi hành án/BQP, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tòa án quân sự Trung ương, BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển.
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